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 UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Số: 82 /BC-SCT                              Khánh Hòa,  ngày 30 tháng 9 năm 2013 
 

BÁO CÁO 
 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 
9 THÁNG NĂM 2013 CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA 

 
 

 A.Tình hình chung: 
Năm 2013, kinh tế Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng vẫn còn bị 

tác động từ suy thoái kinh tế, phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức. 
Chính vì vậy, thị trường xuất khẩu thiếu ổn định, sản xuất công nghiệp và tiêu thụ 
sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng bị ảnh hưởng đáng kể. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 
07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị 
quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. UBND tỉnh kịp thời thực hiện 
chương trình công tác năm 2013 với các nhiệm vụ trọng tâm như: cải thiện môi 
trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế. 

Với sự nỗ lực chung các ngành, các cấp, của nhân dân và cộng đồng doanh 
nghiệp trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính 
sách, các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND 
tỉnh Khánh Hòa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình hoạt động 
thương mại trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng kể, tạo điều kiện thúc 
đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì thế tình hình sản xuất công nghiệp và 
hoạt động thương mại của ngành công thương 9 tháng năm 2013 đã có những 
chuyển biến tích cực. 

1.Tình hình sản xuất công nghiệp 
a. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): 
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2013 tăng 4,22% so cùng 

kỳ năm trước, trong đó: 
         -Chỉ số phát triển công nghiệp khai khoáng tăng 6,53%. 
         -Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,20%. 
         -Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nuớc tăng 1,83%. 
         -Cung cấp nước tăng 6,24%.  
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 Một số ngành có chỉ số tăng như: Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 
26,69%; Sản xuất đồ uống tăng 81,52%; sản xuất dệt tăng 36,09%; sản xuất trang 
phục tăng 61,71%; sản xuất giường, tủ, bàn,ghế tăng 48,96%; sản xuất các sản 
phẩm từ khóang phi kim loại tăng 25,75%; sản xuất thuốc lá tăng 6,73%. Riêng 
ngành sản xuất phương tiện vận tải giảm 32,38%. 

Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8 năm 2013 
tăng 20,12% so với tháng trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng như: Sản 
xuất trang phục tăng gấp 2,41 lần; Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ tăng gấp 
2,22 lần; Sản xuất đồ uống tăng 53,19%; Sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi 
kim loại tăng 39,55%; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 37,55%; Sản xuất dệt 
tăng 17,61%; Sản xuất thuốc lá tăng 11,5%; Chế biến thực phẩm tăng 10,99%.  

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/09/2013 của ngành chế biến, chế tạo giảm  
20,56% so với tháng trước. Hầu hết các ngành đều có chỉ số tồn kho giảm: Sản 
xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 58,71%; Sản xuất dệt giảm 49,31%; Chế biến thực 
phẩm giảm 33,33%; Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ giảm 19,32%; Sản xuất 
đồ uống giảm 14,38%; Sản xuất trang phục giảm 12,32%; Sản xuất thuốc lá giảm 
7,81%; Sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 0,78%.. 

b. Một số sản phẩm chủ yếu: 
Trong 9 tháng năm 2013, một số sản phẩm chủ yếu tăng khá so cùng kỳ 

năm 2012 như: nước yến và nước bổ dưỡng khác đạt 12,2 triệu lít tăng 92,86%, 
sợi các loại đạt 9.904 tấn tăng 21,7%, thuốc lá đạt 736,7 triệu bao tăng 6,58%, 
điện thương phẩm đạt 1.013 triệu kwh tăng 5,73%, đường RE đạt 42,6 ngàn tấn 
tăng 33,6%, đường RS đạt 92,5 ngàn tấn tăng 14,8%, thủy sản đông lạnh 54.018 
tấn tăng 7,17%,  …Bên cạnh đó một số sản phẩm giảm như: điện sản xuất giảm 
63,42%, sản xuất xi măng giảm 12,41%, đá xây dựng giảm 3%, … 

2. Hoạt động thương mại 
a. Thị trường trong tỉnh:  
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 

9/2013 ước đạt 4.407,034 tỷ đồng, tăng 0,51% so tháng trước. Kết quả trong 9 
tháng năm 2013, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 
37.338,509 tỷ đồng, tăng 12,66% so cùng kỳ năm trước.             

Chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tháng 9/2013 tăng 1,05% so với tháng trước. 
Trong đó, chỉ số giá các nhóm hàng tăng giảm như sau: nhóm mặt hàng ăn và 
dịch vụ ăn uống tăng 0,61%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,05%, nhóm may 
mặc –mũ nón – giày dép tăng 0,66%, nhóm nhà ở - điện nước – chất đốt – vật 
liệu xây dựng tăng 2,79%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,23%, nhóm 
thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,15%, nhóm giao thông giảm 0,43%, nhóm bưu chính 
viễn thông không biến động, nhóm giáo dục tăng 6,10%, nhóm văn hóa, giải trí 
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và du lịch tăng 0,03%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,32%. Kết quả trong 
9 tháng  đầu năm 2013, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,45%. 

Chỉ số giá vàng tháng 9/2013 tăng 0,63% so với tháng trước, Đô la Mỹ 
giảm 0,96% so với tháng trước. Kết quả 9 tháng  năm 2013 giá vàng giảm 
18,77%, giá Đô la Mỹ tăng 1,50%. 

b. Xuất nhập khẩu: 
- Xuất khẩu: 
Tháng 9 năm 2013, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 61,25 

triệu USD giảm 11,7% so với tháng 8/2013. 
Kết quả  9 tháng đầu năm 2013 toàn tỉnh có 128 doanh nghiệp tham gia 

xuất khẩu hàng hóa, ước đạt 863,8 triệu USD, giảm 4,33% so với cùng kỳ năm 
2012; trong đó xuất khẩu địa phương ước đạt 852 triệu USD giảm 4,75%. 

Kim ngạch xuất khẩu của các loại hình kinh tế địa phương đều tăng so với 
cùng kỳ năm trước, ngoại trừ kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm sút (do giảm xuất 
tàu biển); cụ thể như sau: 

- Kinh tế nhà nước địa phương ước đạt 50,2 triệu USD, tăng 8,76%. Các 
doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước là Tổng 
công ty Khánh Việt tăng 4,24%; Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh 
Hòa  tăng 27,76% ; Công ty TNHH MTV xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa tăng 
3,6%. Riêng Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa giảm 14%. 

- Kinh tế tư nhân ước đạt 362,84 triệu USD, tăng 5,9%. Một số doanh 
nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tăng so cùng kỳ năm trước là Công ty CP Nha 
Trang Seafoods – F17 tăng gấp 2,2 lần; Công ty CP Hải sản Nha Trang tăng 
21%; Công ty CP May Khánh Hòa tăng 15,8%; Công ty TNHH CB Thực phẩm 
Việt Trung tăng 33%,... Một số đơn vị có kim ngạch xuất khẩu giảm là Công ty 
TNHH Hải Vương giảm 10,7%, Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang 
giảm 2,9%, Công ty TNHH Tín Thịnh giảm 38%, Công ty TNHH Thịnh Hưng 
giảm 38%,… 

- Kinh tế tập thể (Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước) ước 
đạt 960 ngàn USD, tăng 24,3%. 

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 438 triệu USD, giảm 13,25% 
so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tăng so 
cùng kỳ năm trước là Công ty TNHH Sakura tăng 13,3%, Công ty TNHH Gallant 
Ocean Việt Nam tăng 37%, Công ty liên doanh Cát Phú tăng 42,4%, Công ty 
TNHH May mặc đồ bơi Thống Nhất tăng gấp 2 lần,... Doanh nghiệp có kim 
ngạch xuất khẩu giảm là Công ty TNHH KomegaX giảm 4,7%, Cty TNHH nhà 
máy tàu biển Hyundai Vinasshin giảm 17,7%, Công ty TNHH Sodex Toseco 
giảm 36,5%,... 
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Về thị trường, các mặt hàng của Khánh Hòa xuất đến 91 quốc gia và vùng 
lãnh thổ; trong đó: thị trường Châu Á 375 triệu USD giảm 25% so cùng kỳ năm 
trước  (Trung Quốc tăng 55%, Nhật Bản tăng 14,4%, Đài Loan tăng 66%, Hàn 
Quốc giảm 77% và Singapore giảm 60% do giảm nhập tàu biển), Châu Âu 287 
triệu USD tăng 38% chủ yếu do tăng xuất tàu biển vào thị trường Malta và Hy 
lạp ( Anh tăng 42%, Ý tăng 3%, Tây Ban Nha tăng 7%), Châu Mỹ 175,5 triệu 
USD tăng 17%, Châu Phi 10,2 triệu USD tăng 32%, Châu Đại dương 16,1 triệu 
USD tăng 62%.  

Kết quả xuất khẩu các nhóm mặt hàng chủ yếu trong 9 tháng đầu năm 
2013 như sau: 

- Hàng thủy sản xuất 50.900 tấn thủy sản các loại với giá trị ước đạt 305,6 
triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ 2012. Thị trường tiêu thụ tại 61 nước và 
vùng lãnh thổ (tăng 3 nước), trong đó Hoa Kỳ vẫn là nước dẫn đầu về nhập khẩu 
hàng thủy sản của Khánh Hòa, tiếp theo là EU, Nhật Bản.  

- Tàu biển xuất khẩu được 12 chiếc (giảm 1 chiếc so với cùng kỳ năm 
2012), trị giá ước đạt 339,4 triệu USD, giảm 17,7%, xuất sang thị trường Thổ Nhĩ 
Kỳ (6), Malta (4), Hy Lạp (1), Hàn Quốc (1). 

- Hàng thủ công mỹ nghệ gỗ mây tre lá ước đạt 23,8 triệu USD, tăng 13,6%. 
Nhóm hàng này xuất khẩu đến 33 nước và vùng lãnh thổ (giảm 4 nước), trong đó 
Hoa Kỳ (53%), Đức (10%) và Tây Ban Nha (9%) là 3 thị trường dẫn đầu về tiêu 
thụ sản phẩm của Khánh Hòa.  

- Hàng dệt may ước đạt 43,7 triệu USD tăng 23,76% so với cùng kỳ 2012. 
Thị trường dệt may tập trung chủ yếu vào thị trường Mỹ và EU. Một số đơn vị có 
nhiều đơn hàng, đẩy mạnh việc xuất khẩu nên có mức tăng trưởng khá so với 
cùng kỳ năm 2012 như Công ty CP May Khánh Hòa tăng 15,8%; Công ty CP Dệt 
may Nha Trang tăng 39,2%, Công ty TNHH May mặc đồ bơi Thống Nhất tăng 
gấp 2 lần. 

- Một số sản phẩm khác như thuốc lá điếu và nguyên liệu thuốc lá ước đạt 
20,1 triệu USD, tăng 9,07%; khoáng sản cát xuất 754,05 ngàn tấn với trị giá 12,83 
triệu USD, tăng 27,7%; hạt điều xuất 840 tấn với trị giá 5,6 triệu USD tăng 7%; 
sản phẩm gỗ ước đạt 22,5 triệu USD tăng 3,3%; cà phê  xuất 31,6 ngàn tấn với trị 
giá ước đạt 62,6 triệu USD, giảm 9,9%. 

- Nhập khẩu:         
 Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trong tháng 9/2013 ước đạt 39,46 
triệu USD, giảm 0,51% so với tháng 8/2013.  

Kết quả 9 tháng năm 2013, kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt 318,5 
triệu USD giảm 33,13% so với cùng kỳ 2012; trong đó nhập khẩu địa phương 
ước đạt 316,8 triệu USD, giảm 33,34% . 
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Kim ngạch nhập khẩu của loại hình kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm 
mạnh (do giảm nhập sắt thép vật tư đóng tàu), cụ thể: 
 - Kinh tế  nhà nước địa phương ước đạt 83 triệu USD, tăng 24,97% .  

- Kinh tế tư nhân và tập thể ước đạt 115,4 triệu USD, giảm 6,04%. 
- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 118,4 triệu USD, giảm 58,6%. 
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu có kim ngạch tăng so với cùng kỳ năm 

2012 là nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá nhập 63,4 triệu USD tăng 35,6%; 
nguyên phụ liệu may mặc nhập 19,5 triệu USD tăng 47,2%; nguyên phụ liệu thức 
ăn chăn nuôi nhập 15,2 triệu USD tăng 27%; dược phẩm y tế nhập 1,7 triệu USD 
tăng 53%. Một số mặt hàng giảm nhập so với cùng kỳ năm trước là máy móc 
thiết bị giảm 50,1%; nguyên liệu thủy sản giảm 17%; sắt thép giảm 60,1%,… 
 3. Công tác quản lý thị trường 

Tháng 9/2013, lực lượng Quản lý thị trường đã chủ trì, phối hợp thực hiện 
414 lượt kiểm tra, phát hiện 45 vụ vi phạm. Đã xử lý 12 vụ, với số thu ngân sách 
Nhà nước 80,260 triệu đồng. 

Trong 9 tháng đầu năm 2013, lực lượng Quản lý thị trường đã chủ trì, phối 
hợp thực hiện 4.319 lượt kiểm tra, phát hiện 556 vụ vi phạm. Đã xử lý 525 vụ, 
với số thu ngân sách Nhà nước 1.766,778 triệu đồng, trong đó thu phạt hành 
chính 1.560,960 triệu đồng, bán hàng tịch thu 203,818 triệu đồng. 

4. Công tác quy hoạch, kế hoạch 
Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển nhân lực của 

ngành công thương tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2012-2015. Xây dựng kế hoạch và 
dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa năm 2014 của ngành công thương 

Rà soát, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước những tháng cuối 
năm 2013 của ngành công thương. 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013, điều 
chỉnh kế hoạch năm 2013 và nhu cầu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014. 

Trình thẩm định, phê duyệt chương trình, kế hoạch kinh phí khuyến công 
và xúc tiến thương mại năm 2014. 

 Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của ngành công thương. 
Quản lý, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng 

dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 
Chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 
hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Quản lý, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung 
tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010, định hướng 
đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ 
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nhà nước trực tiếp quản lý sang các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đấu 
thầu quản lý trên địa bàn tỉnh; Đề xuất kinh phí lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình “Chợ đầu mối chuyên ngành nông sản Diên Khánh” và “chợ đầu mối tổng 
hợp nông thủy sản Ninh Hòa”. 

 Đôn đốc Viện nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương xây dựng “Quy 
hoạch mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2025”. 

Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hành động của UBND 
tỉnh Khánh Hòa thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-
2020, định hướng đến 2030 của Chính phủ. 

 Rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu xuất nhập khẩu trong nửa nhiệm 
kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần XVI, đề xuất điều chỉnh kế hoạch chỉ 
tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu giai đoạn 2011-2015. 

5. Công tác quản lý công nghiệp  
   a) Quản lý công nghiệp: 
 Báo cáo công tác khuyến công phục vụ Hội nghị công tác khuyến công 
các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2013. 
 Thẩm định cơ sở các đề án khuyến công quốc gia, địa phương; phối hợp 
xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia, địa phương trình cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt kế hoạch. 
 Tham gia góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh 
phí khuyến công quốc gia và kinh phí địa phương. 
 b) Tình hình thu hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp: 
 -Khu công nghiệp(KCN): tỉnh Khánh Hòa có 5 Khu công nghiệp, trong 
đó KCN Suối Dầu (136,7ha) và KCN Ninh Thủy đã đi vào hoạt động thu hút 
được 58 dự án đầu tư xây dựng, hoạt động với tổng vốn đầu tư 409 triệu USD 
và tổng vốn thực hiện trên 130 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy KCN Suối Dầu đạt 80% 
và KCN Ninh Thủy đạt 28% diện tích, giải quyết việc làm cho gần 10.000 lao 
động.  

 -Cụm công nghiệp (CCN): Hiện nay có 02 cụm Cụm công nghiệp Diên 
Phú và Đắc Lộc đi vào hoạt động thu hút 42 dự án đầu tư, đạt tỷ lệ lấp đầy 100% 
diện tích và giải quyết hơn 2.500 lao động. 
         6.Công tác quản lý thương mại, xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế: 
 a) Về hội chợ, triển lãm thương mại: 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức 10 hội chợ, triển lãm thương mại trên 
địa bàn tỉnh, trong đó có 02 hội chợ tổ chức tại thành phố Nha Trang (Hội chợ 
Công nghiệp - Thương mại Khánh Hòa năm 2013 và Hội chợ hàng Việt Nam 
chất lượng cao 2013), 03 hội chợ tại thị xã Ninh Hòa, 02 hội chợ huyện Vạn 
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Ninh, 03 hội chợ tại các huyện: Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Vận động, 
hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia các chương trình hội chợ triển lãm thương 
mại trong và ngoài nước. 

- Phối hợp Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại chuẩn bị một 
số việc liên quan tổ chức Hội chợ Công nghiệp - Thương mại các tỉnh Duyên hải 
Nam Trung Bộ - Khánh Hòa 2013.  

- Hoạt động khuyến mại: Đã tiếp nhận 5.521 hồ sơ  khuyến mại, trong đó 
có 5.463 văn bản thông báo thực hiện khuyến mại và 58 hồ sơ đăng ký khuyến 
mại có tính chất may rủi của doanh nghiệp đã được xác nhận theo quy định; Chỉ 
đạo Chi Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về hoạt 
động khuyến mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

b) Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:  
- Triển khai xác nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung đối với danh mục 9 loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu theo quy định.  
- Tổ chức hưởng ứng “Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới 15/3”  
c) Thực hiện Chương trình hành động của ngành công thương, nhằm 

hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: 
- Chỉ đạo tổ chức 04 chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” tại các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: thị trấn Tô hạp - huyện 
Khánh Sơn; thị trấn Khánh Vĩnh; xã Cam Nghĩa – thành phố Cam Ranh và xã 
Ninh Bình – thị xã Ninh Hòa.  

- Phối hợp với Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức 
Chương trình kết nối tiểu thương với nhà sản xuất tại Khánh Hòa – tạo cầu nối 
cho các nhà sản xuất tiếp cận với tiểu thương chợ truyền thống. Tổ chức đoàn Đại 
sứ hàng Việt và các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đến thăm tiểu 
thương đang kinh doanh tại các chợ Nha Trang - Khánh Hòa nhằm khuyến khích 
các tiểu thương bán hàng Việt mở rộng thị trường cho hàng hóa nội địa.  

- Hỗ trợ một số doanh nghiệp tổ chức các chương trình bán hàng lưu động, 
đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn 8 huyện, thị, thành phố của tỉnh. 

d) Công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử: Phối hợp Trung tâm 
Công nghệ Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa thiết kết website Thông tin và 
Thương mại điện tử hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
theo Chương trình Thương mại điện tử Khánh Hòa năm 2013. 

e) Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: Phối hợp tổ chức tập 
huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho 2.100 cán bộ, công nhân viên trong 
ngành; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm cho các doanh 
nghiệp kinh doanh thực phẩm do ngành công thương quản lý. 
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f) Thực hiện bình ổn giá trên địa bàn tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh triển 
khai chương trình bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. Qua 
đó,  cho 06 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ứng vốn ngân sách, với tổng vốn 
là 35,6 tỷ đồng trong thời hạn 3 tháng không thu phí (phí 0%), để dự trữ hàng hóa 
thiết yếu nhằm bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán phục vụ nhân dân. 

g) Công tác quản lý xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế: 
Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai công tác hội 

nhập kinh tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015. 
 Phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh, các sở, ngành, UBND huyện Vạn 

Ninh và Công ty  cổ phần Nha Trang Seafoods F17  chuẩn bị văn bản, tài liệu 
làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thương mại Hoa Kỳ  đến  Khánh Hòa thẩm 
tra trực tiếp hồ sơ liên quan vụ việc điều tra trợ cấp tôm xuất khẩu của Việt Nam. 

7. Hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại 
a) Hoạt động khuyến công: 

  Tổ chức thẩm định kiểm tra các đề án đăng ký kế hoạch khuyến công năm 
2014. 
 Hỗ trợ tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
(CNNTTB) trên địa bàn các huyện, thị, thành phố; chuẩn bị công tác bình chọn 
sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh. 
  Tiếp tục thực hiện các công tác chuẩn bị thực hiện đề án khảo sát, thu thập 
thông tin, xây dựng dữ liệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở CNNT phân 
theo ngành nghề trên địa bàn tỉnh. 
 b) Hoạt động xúc tiến thương mại : 

 Chuẩn bị kế hoạch thực hiện đề án tổ chức Hội chợ công nghiệp thương mại 
các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Khánh Hòa 2013.  

 Tổ chức lớp tập huấn về nâng cao nhận thức và kỹ năng xúc tiến thương 
mại cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh vào ngày 26/9/2013.  

 Triển khai kế hoạch chi tiết để tổ chức gian hàng chung của tỉnh tại Hội chợ 
Công nghiệp Thương mại các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên tại Ninh Thuận 
2013. 
  8. Công tác thanh tra 

Trong 9 tháng đầu năm 2013, đã tiến hành thanh tra theo kế hoạch, bao 
gồm:   

- Hoàn thành công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh 
xăng dầu của 30 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 
  - Thanh tra chuyên ngành: 03 cuộc, bao gồm: 

+ Thanh tra chấp hành các quy định của Luật Hoá chất: 10 doanh nghiệp 
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+ Thanh tra chấp hành các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả: 11 doanh nghiệp. 

+ Thanh tra chấp hành các quy định của Luật Điện lực: 04 doanh nghiệp. 
    - Công tác phòng chống tham nhũng: triển khai tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng như thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa tham nhũng đến toàn bộ công chức, viên chức; thực hiện các 
qui định pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; công tác 
pháp chế và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh. 
 9. Công tác kỹ thuật an toàn - môi trường 
 Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
(VLNCN), tránh thất thoát trong khâu sử dụng, công tác bảo quản VLNCN. Chỉ 
đạo các doanh nghiệp sử dụng VLNCN  thực hiện tốt các biện pháp an toàn trong 
bảo quản, sử dụng VLNCN; thẩm định hồ sơ cấp giấy phép sử dụng VLNCN 
theo quy định. 
 Kiểm tra cấp giấy phép sử dụng VLNCN cho 15 đơn vị khai thác đá, thi 
công xây dựng công trình; đăng ký sử dụng VLNCN cho 07 đơn vị. 
 Phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa mở lớp tập huấn 
kiểm tra sát hạch và đào tạo chỉ huy nổ mìn và thợ mìn cho 56 học viên. 

   Hướng dẫn doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý an toàn trong lĩnh 
vực LPG theo Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công 
Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng và 
Thông tư số 44/2012/TT-BCT về việc quy định danh mục hàng công nghiệp nguy 
hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp 
nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường 
thủy nội địa. 

 Phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tổ chức lớp tập 
huấn kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hóa chất công nghiệp nguy hiểm cho 92 
học viên. 

Phối hợp tổ chức phát động tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động 
và Phòng chống cháy nổ năm 2013. 

Tham gia Hội đồng thẩm định đề cương nhiệm vụ kiểm kê nguồn thải ven 
biển tỉnh Khánh Hòa; đăng ký kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014. 

10. Công tác quản lý điện năng  
Hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Phủ điện thôn Ninh 

Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh bằng năng lượng mặt trời”, công trình đã 
được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện đang đề nghị UBND tỉnh bố trí vốn để triển 
khai đầu tư. 
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 Báo cáo quy hoạch thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Uỷ ban 
Khoa học công nghệ và môi trường Quốc hội. Báo cáo giải quyết khó khăn trong 
sản xuất và đời sống của các hộ phải di dời để xây dựng các dự án thuỷ điện theo 
yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

 Trình UBND tỉnh thoả thuận tuyến đường dây 110 KV dự án Nhà máy 
nhiệt điện bã mía - nhà máy đường Ninh Hòa. 

Báo cáo về đề xuất nhu cầu đầu tư, địa điểm xây dựng, cơ chế, chính sách 
hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án thủy điện nhỏ không nối lưới để cấp điện 
cho các hộ dân nông thôn, miền núi chưa có điện. 

Đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm thiết bị tiết 
kiệm điện chiếu sáng công cộng bằng phương pháp điều chỉnh điện áp trên một 
tuyến đường của TP. Nha Trang, hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng khoa học cấp 
tỉnh. 

B. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2013: 

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 
07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị 
quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, nhằm triển khai thực hiện tốt 
những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý. 

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013, ngành công thương phấn đấu hoàn thành 
kế hoạch năm 2013, cụ thể : 

1) Hoạt động sản xuất công nghiệp:  
- Chỉ số sản xuất công nghiệp(IIP): Phấn đấu năm 2013 tăng 4,3% so với 

cùng kỳ năm 2012. 
2) Hoạt động thương mại: 
- Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 100% so 

với chỉ tiêu kế hoạch năm 2013: Nhiệm vụ còn lại phải thực hiện trong 3 tháng 
cuối năm 2013 là 15.461,491 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2013 đạt 52.800 tỷ đồng, 
tăng 19,5% so với năm 2012.  

- Xuất nhập khẩu: 
+ Kim ngạch xuất khẩu: Phấn đấu đạt 1.000 triệu USD, giảm 10,1% so với 

năm 2012, so với chỉ tiêu kế hoạch 2013 tăng 26,2%. 
+ Kim ngạch nhập khẩu: Phấn đấu đạt 440 triệu USD, giảm 27,10% so với 

năm 2012, so với kế hoạch 2013 giảm 15,4%. 
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- Nhiệm vụ trọng tâm : 
Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát 

triển công nghiệp, thương mại tỉnh Khánh Hòa. 
 Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; thành lập Ban giám khảo phục vụ công tác 
bình chọn. 
 Tham gia phúc tra năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công 
nghiệp nhằm xây dựng, điều chỉnh kế hoạch động viên công nghiệp cho phù hợp. 

Lập kế hoạch phối hợp với Cục Hóa chất để  mở lớp An toàn hóa chất và 
phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật về hóa chất, cho các doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh. 

 Nghiên cứu và phối hợp các đơn vị chức năng đề xuất phương án đền bù, 
di dời, giải tỏa các công trình điện phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A thuộc địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 Tham gia với Sở Tài chính xây dựng cơ chế hỗ trợ giá điện năm 2013 cho 
các đảo sử dụng nguồn điện máy phát dầu. 

 Nghiên cứu báo cáo đề xuất phương án cấp điện cho Nhà máy đóng tàu 
Oshima VN.           
 Tiếp tục triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực hành chính tại Sở Công 
Thương.  
 Tiếp tục triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch công 
tác thanh tra năm 2013. 
  Tiếp tục các công tác chuẩn bị thực hiện đề án khảo sát, thu thập thông tin, 
xây dựng dữ liệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở CNNT phân theo ngành 
nghề trên địa bàn tỉnh. 
 Chuẩn bị kế hoạch tổ chức gian hàng chung của tỉnh tại Hội chợ Công 
nghiệp Thương mại các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên tại Ninh Thuận  từ ngày 
03/10 – 09/10/2013. 

  Tiếp tục chuẩn bị các bước công vệc để thực hiện đề án tổ chức hội chợ  
Công nghiệp Thương mại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Khánh Hòa 2013 
vào tháng 12/2013 tại thành phố Nha Trang. 
` - Các giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2013: 

Để ngành công thương hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2013 và tạo cơ sở 
phát triển cho các năm tiếp theo, cần có các giải pháp sau: 

Tập trung nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và 
diễn biến thị trường, kịp thời báo cáo cho các cấp quản lý để kịp thời tham mưu 
UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhằm thúc đẩy 
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sản xuất kinh doanh phát triển, tăng nguồn cung hàng hóa trên thị trường, bảo 
đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 
07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị 
quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. 

Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ lập 
quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công 
nghiệp trên địa bàn nhằm tạo mặt bằng cho các DNNVV tiếp tục đầu tư, mở rộng 
sản xuất. 

 Triển khai thực hiện tốt kế hoạch khuyến công năm 2013 nhằm khuyến 
khích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất, lồng ghép 
phối hợp với hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút nhiều lao động nông thôn 
vào sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương trong tỉnh.  

  Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, 
buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm; kiểm tra việc thực hiện quy định về niêm yết giá. Xử lý nghiêm các 
trường hợp đầu cơ, gây lũng đoạn thị trường giá cả hàng hóa. Kiểm soát chặt chẽ, 
ngăn chặn tình trạng khan hiếm hàng hóa giả tạo, đầu cơ găm hàng, tăng giá quá 
mức.  

 Tiếp tục thực hiện công tác phát triển và quản lý chợ phục vụ nhu cầu của 
nhân dân, kết hợp với công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã.  

 Tăng cường công tác hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước,  
khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông 
thôn, bán hàng lưu động, đảm bảo hàng hóa phân phối đến các địa phương. 

 Tăng cường các hoạt động thông tin, dự báo thị trường giá cả trong và ngoài 
nước giúp các doanh nghiệp nắm bắt nhanh diễn biến thị trường để điều chỉnh 
hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. 

 Tiếp tục thực hiện các quy hoạch (xăng dầu, chợ); hoàn thành Quy hoạch 
Phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

 Thực hiện bình ổn giá trên địa bàn tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh tạm ứng vốn 
ngân sách cho các doanh nghiệp vay có thời hạn với lãi suất 0% để dự trữ hàng 
hóa nhằm bình ổn thị trường trong tết Nguyên đán năm 2014. 

Khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, thực hiện 
tốt chương trình tiết kiệm điện, chương trình SXSH trong công nghiệp nhằm tiết 
giảm các chi phí, giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, năng lượng 
trong sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất. 
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Tăng cường công tác xúc tiến thương mại nội địa, tích cực tham gia và tổ 
chức hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm để đa dạng hóa thị trường, khuyến 
khích các doanh nghiệp thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, bán 
hàng lưu động, đảm bảo hàng hóa phân phối rộng khắp các địa phương. 

Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thị trường tiếp tục mở rộng bằng 
nhiều hình thức: khảo sát thị trường nước ngoài, giới thiệu doanh nghiệp, sản 
phẩm của Khánh Hòa trên trang web, tích cực tham gia các Hội chợ  triển lãm 
trong và ngoài nước. Tiếp tục giữ vững thị trường và uy tín của thương hiệu, tích 
cực tìm kiếm thị trường mới đồng thời liên tục nghiên cứu mẫu mã mới phù hợp 
thị hiếu khách hàng./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 
- Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh (b/c);                  
- Cục CNĐP; 
- Vụ Kế hoạch; 
- Vụ Thị trường trong nước; 
- Sở KH&ĐT; 
- Sở Nông nghiệp&PTNT (Trưởng khối thi đua); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: QLCN, XNK,QLTM; 
- Lưu :VT, KHTC. 
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